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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /BC-BCA-C06
	Hà Nội, ngày      tháng      năm 2023


BÁO CÁO
Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017, về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018; Luật số 50/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2020 (sau đây viết gọn là Luật). Luật được ban hành đã thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, điều chỉnh những vấn đề trọng yếu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, phục vụ nghiên cứu, xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, phục vụ chuyển đổi số quốc gia và công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong tình hình mới, Bộ Công an báo cáo kết quả 05 năm triển khai, thực hiện Luật, cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ THỰC HIỆN
I. TÌNH HÌNH LIÊN QUAN


Những năm gần đây, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, cục diện thế giới có sự biến động mạnh do chịu tác động từ các cuộc chạy đua vũ trang, xung đột tôn giáo, sắc tộc, hoạt động khủng bố, thiên tai, dịch bệnh... tác động lớn đến nền kinh tế, an ninh chính trị, lợi ích của các quốc gia, trong đó, những hệ luỵ của đại dịch Covid-19 cùng với tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraine và cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung được xem là những nguyên nhân quan trọng nhất tác động đến tình hình an ninh, chính trị, kinh tế thế giới. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ đã tạo bước đột phá trên nhiều lĩnh vực, đặt ra cả thời cơ và thách thức trong các lĩnh vực như: An ninh truyền thống, phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, an ninh kinh tế, tài chính...

Trong nước, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các vấn đề về Biển Đông, tôn giáo để kích động biểu tình, bạo loạn nhằm phá hoại nền an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đại dịch Covid-19 khiến tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tiếp tục gia tăng, hàng ngàn lao động mất việc làm tạo áp lực lớn đến các vấn đề kinh tế, an ninh trật tự; tranh chấp về kinh tế, dân sự tăng cao làm nảy sinh mâu thuẫn xã hội; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, nghiêm trọng hơn cả về quy mô và tính chất. Đáng chú ý, tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn xã hội sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để gây án như: Giết người, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản...; các băng, ổ nhóm “xã hội đen” tội phạm hình sự nguy hiểm, bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, đường dây tội phạm về ma tuý, mua bán người, các nhóm đối tượng thanh thiếu niên tụ tập sử dụng vũ khí để giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng vẫn xảy ra, nhiều vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hoạt động chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và linh kiện lắp ráp vũ khí còn xảy ra ở nhiều địa phương, chủ yếu ở các tỉnh, thành phố lớn, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn có tuyến biên giới; đặc biệt, thời gian gần đây lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, nhiều đối tượng đã câu kết thành các nhóm, đường dây sử dụng không gian mạng, dịch vụ bưu chính để mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ với số lượng vũ khí, công cụ hỗ trợ rất lớn 
. Bên cạnh đó, nước ta vẫn còn số lượng lớn vũ khí, bom, mìn do chiến tranh để lại tồn đọng ngoài xã hội, trong lòng đất chưa được phát hiện, tại nhiều địa phương, một bộ phận người dân vì lợi nhuận vẫn đào bới, tìm kiếm, mua, bán, tàng trữ trái phép vũ khí, bom, mìn dẫn đến một số vụ tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; một số đồng bào dân tộc vẫn còn chế tạo, sản xuất, tàng trữ súng tự chế để săn bắn trái phép hoặc sử dụng trong các nghi lễ theo phong tục, tập quán. 

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật, Bộ Công an đã tham mưu với Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1356/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, trong đó quy định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành và Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:
1. Bộ Công an 

(1) Với vai trò là cơ quan thường trực tham mưu giúp Chính phủ triển khai thi hành Luật, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đồng thời, ban hành 05 Thông tư triển khai thực hiện, gồm: Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Thông tư số 17/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; Thông tư số 18/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 quy định về biểu mẫu và trình tự cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ; Thông tư số 21/2019/TT-BCA ngày 18/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Thông tư số 40/2021/TT-BCA ngày 14/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng vũ khí, khí tài, vật liệu nổ và thiết bị, công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân. Đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức rà soát văn bản liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua rà soát có 47 văn bản còn hiệu lực, 30 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 30 văn bản cần thay thế, bãi bỏ, 17 văn bản cần sửa đổi, bổ sung, 09 văn bản cần ban hành mới. 
(2) Đã ban hành nhiều văn bản để tổ chức triển khai thực hiện như: Quyết định số 3515/QĐ-BCA-C41 ngày 03/10/2017 triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân; Quyết định số 4221/QĐ-BCA-C41 ngày 17/11/2017 về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai, thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân; Quyết định số 6427/QĐ-BCA-C06 ngày 17/10/2018 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai, thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân; Kế hoạch số 287/KH-BCA-C41 ngày 06/10/2017 về tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đặc biệt, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-BCA-C06 ngày 13/3/2020 về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trong đó, lãnh đạo Bộ chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện xuyên suốt 04 cấp, đồng thời, tổ chức nhiều hội nghị, hội ý nghiệp vụ bàn giải pháp tuyên truyền vận động, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theo 04 nhóm đối tượng
. 
(3) Đã tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; hàng năm tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo bàn giải pháp quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở trung ương và địa phương, các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền sâu rộng các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 
(4) Đã chỉ đạo xây dựng và phát hành 05 đầu sách phục vụ triển khai thi hành Luật; tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; định kỳ, đột xuất tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

2. Bộ Quốc phòng 

(1) Sau khi Luật được ban hành, Bộ Quốc phòng đã xây dựng và ban hành 05 Thông tư, gồm: Thông tư số 85/2018/TT-BQP ngày 23/6/2018 quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng; Thông tư số 86/2018/TT-BQP ngày 23/6/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Thông tư số 169/2018/TT-BQP ngày 13/12/2018 Quy chuẩn QCVN 11:2018/BQP quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ Quốc phòng quản lý; Thông tư số 76/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 quy định trang bị, đăng ký, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và trang thiết bị phương tiện kỹ thuật của Dân quân tự vệ; Thông tư số 141/2021/TT-BQP ngày 12/11/2021 quy định về quản lý trang bị kỹ thuật trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ. Đồng thời, có văn bản chỉ đạo tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

(2) Đã chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Luật đến tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu, học tập thông qua các hội nghị tập trung và các phương tiện thông tin đại chúng theo chức năng quản lý. Chủ động rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến danh mục vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Công Thương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu huỷ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 
(3) Chủ động phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương triển khai công tác tìm kiếm, xử lý các loại bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại trong lòng đất để phục vụ các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh với các loại tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên các tuyến biên giới; biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 
3. Bộ Công Thương

(1) Đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; ban hành 02 Thông tư, gồm: Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, Thông tư số 31/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; ban hành 19 Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Sở Công Thương của 48 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.
(2) Đã tổ chức hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật cho Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số tổ chức hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; đã tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp cho người quản lý đối với 1.474 đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.
(3) Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật trong công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; xét duyệt, cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ cho các doanh nghiệp được phép sản xuất, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, biên soạn, in, cấp phát tài liệu phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.
4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(1) Đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, nhân viên quản lý, huấn luyện viên, vận động viên thể thao. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc quản lý, cấp giấy phép cho các đoàn vận động viên mang vũ khí thể thao tham gia các giải thi đấu trong nước và quốc tế.
(2) Đã chủ động phối hợp với Bộ Công an tổ chức tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phục vụ các hoạt động thể thao, văn hóa, nghệ thuật; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sơ hở, thiếu sót, xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh quy định, quy trình quản lý, sử dụng vũ khí trong lĩnh vực này. 

5. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

(1) Đã chỉ đạo Cục Kiểm lâm, Cục Kiểm ngư tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung của Luật; đã phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Công an tổ chức tập huấn, huấn luyện về công tác quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ cho các đơn vị được trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ.

(2) Chỉ đạo các đơn vị được trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ thực hiện tốt công tác quản lý, bảo quản, sử dụng các loại vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ. Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng vũ khí, công cụ hỗ trợ, công tác bảo quản, bảo dưỡng để thanh lý, tiêu hủy các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ bị hư hỏng, hết hạn sử dụng hoặc không còn phù hợp theo quy định; đồng thời, trang bị bổ sung vũ khí, công cụ hỗ trợ mới phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh, chống tội phạm.

6. Các bộ, ngành khác
(1) Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch và ban hành các quy định trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công nhân viên các cơ quan thuộc Bộ; tập huấn chuyên sâu, huấn luyện về công tác quản lý, bảo quản và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ cho các đối tượng được phép trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ.

(2) Các bộ, ngành khác đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; tập trung rà soát các văn bản có liên quan để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản trái với quy định của Luật; xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

7. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo và tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai, thực hiện Luật. Trong đó, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, hàng năm tổ chức sơ kết công tác triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 


III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, vận động thu hồi 

(1) Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tham mưu cho cấp uỷ chính quyền chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tham gia phối hợp với lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan truyền thông ở Trung ương, địa phương tổ chức tuyên truyền về các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành và nhận biết tác hại, nguy hiểm của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để các cơ quan, tổ chức và nhân dân nhận thức, chấp hành; tổ chức nhiều chiến dịch truyền thông tại địa bàn cơ sở; xây dựng các mô hình điểm thực hiện tốt công tác thu hồi và phòng chống tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại các xã, phường, thị trấn. Nhiều địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo, đổi mới với nhiều hình thức, nội dung, biện pháp phong phú phù hợp với đặc điểm từng khu vực, vùng miền, địa bàn cơ sở như: “Đổi quà cho người dân để thu hồi súng tự chế và vũ khí, công cụ nguy hiểm”, “Vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, tuyên truyền vận động và phát phiếu khai báo toàn dân về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”, “Thông qua các nhà mạng di động Viettel, Vinaphone, Mobiphone gửi tin nhắn tuyên truyền về quy định pháp luật và vận động thu hồi vũ khí”... nên đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo được sự đồng thuận và tích cực tham gia của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đã xây dựng 2.425.752 tin, bài, phóng sự tuyên truyền; tổ chức in, phát hành 15.674 cuốn tài liệu, 136.587.779 pano, áp phích, băng đĩa tuyên truyền; trực tiếp truyền thông 2.349.279 buổi với 143.337.081 người tham gia; tổ chức ký cam kết với 159.436.755 tổ chức, cá nhân; sử dụng 91.598 người có uy tín tham gia tuyên truyền, vận động cá biệt cho 447.120 người. 
(2) Kết quả, toàn quốc đã vận động nhân dân giao nộp số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cụ thể: 99.689 khẩu súng các loại, gồm: 3.005 súng quân dụng, 2.889 súng hơi, 93.252 súng tự chế, 543 súng thể thao (so với kết quả 05 năm thực hiện Pháp lệnh 16 tăng 29.113 khẩu = 41,3%), 17.860 bom, mìn, lựu đạn, 423.390 viên đạn các loại, 3.762.871 kg thuốc nổ, 46.416 kíp nổ, 12.620,44 dây cháy chậm, 160.503 kg tiền chất thuốc nổ, 25.056 công cụ hỗ trợ, 98.895 vũ khí thô sơ, 6.801 linh kiện lắp ráp vũ khí. Trong đó, số vũ khí vận động thu hồi được chủ yếu từ nhóm đối tượng đồng bào dân tộc và nhóm ngoài xã hội
. Riêng thực hiện Kế hoạch số 105/KH-BCA-C06 ngày 13/3/2020 của Bộ Công an về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chỉ trong 01 năm đã vận động thu hồi 35.910 khẩu súng các loại.
2. Công tác đăng ký, quản lý, tập huấn, huấn luyện
Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đăng ký, quản lý, tập huấn, huấn luyện về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo chặt chẽ, hạn chế thấp nhất tình trạng mất, thất lạc vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ra ngoài xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, trong đó: 
(1) Đã bố trí 13.611 cán bộ thuộc các đơn vị nghiệp vụ, Công an cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện cấp, quản lý, bảo quản, thanh lý, tiêu huỷ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trong đó, Công an cấp huyện, xã chiếm 97%, cán bộ có trình độ đại học (chiếm 76,6%), độ tuổi từ 30 đến 45 tuổi (chiếm 69,5%). 
(2) Đã ban hành kế hoạch và tổ chức 25 lớp tập huấn chuyên sâu các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành cho trên 15.000 lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc. Tổ chức mở 1.336 lớp huấn luyện cho hơn 106.792 cán bộ, nhân viên thuộc các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được sản xuất, kinh doanh trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
 (3) Trong 05 năm, lực lượng Công an đã thực hiện cấp, cấp đổi, cấp lại hơn 03 triệu các loại giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. 
(4) Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Bộ Công an xác định có 86 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, trong đó, đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến đối với 64 thủ tục từ 01/7/2022 đến nay, đã giải quyết 10.000 hồ sơ, đạt 97 %. Bên cạnh đó, đã duy trì, cập nhật và khai thác Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong tình hình mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung bảo đảm phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật khác và Nghị quyết số 68/NQ-CP về việc ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 2020-2025; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

3. Công tác kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính

 (1) Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng hằng năm thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, qua đó thống nhất chỉ đạo thực hiện những nội dung còn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện công tác này. Đồng thời, thành lập 10 đoàn thanh tra tổ chức thanh tra việc chấp hành, thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với 10 Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 120 đơn vị thuộc tỉnh; 06 đoàn thanh tra hành chính về công tác này đối với Công an 06 đơn vị, địa phương.
(2) Chỉ đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các địa phương định kỳ tổ chức kiểm tra đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ kịp thời phát hiện vi phạm và những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế để hướng dẫn, chấn chỉnh, khắc phục. Qua công tác kiểm tra Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phát hiện 41 vụ vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đã xử phạt 648 triệu đồng.
4. Công tác đấu tranh, bắt giữ
Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong đó, đã thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này; tổ chức rà soát, lên danh sách đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để xác lập chuyên án, điều tra, làm rõ; huy động lực lượng tăng cường xuống địa bàn cơ sở, bám sát địa bàn để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, bắt giữ các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; các lực lượng nghiệp vụ như: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, 113, Cảnh sát giao thông... tổ chức tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; tăng cường công tác trao đổi thông tin về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ giữa các lực lượng chức năng, nhất là trong các vụ án có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để truy nguyên nguồn gốc phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. Chủ động phối hợp với các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường, Hải quan, Cảnh sát biển... tổ chức tuần tra, kiểm soát, nhất là trên các tuyến biên giới, trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Kết quả, đã phát hiện, bắt giữ 19.384 vụ, 31.013 đối tượng (so với 05 năm thực hiện Pháp lệnh số 16 tăng 11.734 vụ= 153%; tăng 24.897 đối tượng = 407%); thu 4.975 khẩu súng các loại, gồm: 711 súng quân dụng; 240 súng thể thao; 4.024 súng tự chế (so với kết quả 05 năm thực hiện Pháp lệnh tăng 3.078 khẩu = 162%); 706.169 viên đạn các loại; 321 lựu đạn, bom, mìn; 27.165,8 kg thuốc nổ; 106.564 kíp nổ; 8.014 m dây cháy chậm, 5.047,3 kg tiền chất thuốc nổ; 15.249 công cụ hỗ trợ; 28.023 vũ khí thô sơ; 9.558 vũ khí tương tự vũ khí thô sơ (dao, kiếm, búa, rìu…); 21.635 bộ linh kiện lắp ráp vũ khí. Trong đó: xử lý hình sự 7.831 vụ, 13.582 đối tượng (khởi tố 2.142 vụ, 4.504 bị can; truy tố, xét xử: 5.689 vụ, 9.078 đối tượng); xử phạt hành chính 9.861 vụ, 13.696 đối tượng, phạt tiền 52.642.737 triệu đồng; đang điều tra, xử lý khác 1.692 vụ, 3.735 đối tượng. Phân tích cụ thể như sau:

4.1. Hành vi vi phạm

(1) Chế tạo trái phép 135 vụ, 197 đối tượng.

(2) Mua bán trái phép 593 vụ, 812 đối tượng.
(3) Vận chuyển trái phép 208 vụ, 251 đối tượng.
(4)  Tàng trữ trái phép 4.342 vụ, 5.659 đối tượng.
(5) Chiếm đoạt trái phép 30 vụ, 30 đối tượng.
(6) Trộm cắp 86 vụ, 91 đối tượng.
(7) Sử dụng trái phép 13.990 vụ, 23.973 đối tượng, trong đó: Giết người 1.304 vụ, 2.112 đối tượng; bắt cóc 107 vụ, 130 đối tượng; cướp 517 vụ, 805 đối tượng; ma túy 117 vụ 210 đối tượng; cố ý gây thương tích 6.313 vụ, 10.514 đối tượng; chống người thi hành công vụ 131 vụ, 191 đối tượng; gây rối trật tự công cộng 955 vụ, 3.857 đối tượng; hành vi khác 4.546 vụ, 6.154 đối tượng. Riêng đối tượng sử dụng vũ khí tương tự vũ khí thô sơ (dao, kiếm, búa, rìu…) 5.431/13.990 vụ = 38,8%, 8.277/23.973 đối tượng = 34,5%.
4.2. Về 04 nhóm đối tượng
(1) Đối tượng ngoài xã hội 25.659 đối tượng (chiếm 82,7%).
(2) Đối tượng là đồng bào dân tộc 5.309 đối tượng (chiếm 17,1%). 
(3) Đối tượng lưu giữ làm kỷ vật 18 đối tượng (chiếm 0,1%).
(4) Đối tượng trước đây được trang bị sử dụng nay không được trang bị sử dụng 04 đối tượng (chiếm 0,02%).
4.3. Để tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngày 13/03/2020 Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 105 về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chỉ trong 01 năm triển khai, thực hiện, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai tổng thể, đồng bộ các giải pháp, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trong đó xác định nhóm đối tượng để tổ chức tuyên truyền trực tiếp, phù hợp với từng nhóm, đồng thời có giải pháp đấu tranh, phù hợp nên chỉ 01 năm triển khai thực hiện đã vận động thu hồi số lượng lớn vũ khí, đấu tranh, bắt giữ nhiều vụ việc vi phạm trong lĩnh vực này, cụ thể: Từ tháng 3/2020 đến tháng 3/2021, toàn quốc đã đấu tranh, bắt giữ 6.089 vụ, 10.058 đối tượng. 
Phần thứ hai

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

I. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là cơ sở pháp lý quan trọng, đã thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và địa phương về ý nghĩa, vai trò của công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện công tác này. Qua đó, đạt được kết quả đáng khích lệ, tạo sự chuyển biến rõ rệt trên cả ba phương diện: Quản lý nhà nước, phòng chống tội phạm và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật. Bộ Công an đã phát huy vai trò thường trực, nòng cốt trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện, trong đó công tác tuyên truyền được coi trọng, quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, xuyên suốt, hiệu quả tạo được sự đồng thuận trong nhân dân; công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ bảo đảm chặt chẽ, hạn chế tối đa tình trạng mất, thất lạc vũ khí; công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực này được tăng cường, đạt hiệu quả cao, đã phát hiện ngăn chặn, bắt giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép với số lượng lớn vũ khí, công cụ hỗ trợ góp phần hạn chế được tình trạng vũ khí trôi nổi, tội phạm sử dụng gây nguy hiểm cho xã hội; công tác đăng ký, quản lý được nâng cao, đã được ứng dụng công nghệ thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân hoạt động trong lĩnh vực này.
Có thể khẳng định qua 05 năm tổ chức thực hiện Luật đã góp phần tích cực đối với công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiều địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nên đã tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo cho Luật thực sự đi vào cuộc sống, được xã hội và nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn, xã hội. 

2. Khó khăn, vướng mắc; tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai, thực hiện Luật đã phát sinh một số quy định bất cập, không phù hợp, chưa đáp ứng được với tình hình thực tế hiện nay trong công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cụ thể như sau: 
(1) Qua 05 năm thi hành Luật nhận thấy hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng súng tự chế (súng kíp, súng hơi cồn, súng hơi ga), vũ khí thô sơ, vũ khí tương tự vũ khí thô sơ (các loại dao, đao, kiếm, mã tấu, búa, rìu…), linh kiện để lắp ráp vũ khí ngày càng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, xảy ra nhiều vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; các lực lượng chức năng đã đấu tranh phát hiện, bắt giữ 14.804 vụ (chiếm 76%), 22.532 đối tượng (chiếm 72,6%) chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép súng tự chế, vũ khí thô sơ, vũ khí tương tự vũ khí thô sơ (dao, kiếm, búa, rìu …) và linh kiện để lắp ráp vũ khí. Trong khi đó, thực tế việc xử lý hình sự đối với các hành vi chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại vũ khí trên gặp rất nhiều khó khăn do Luật quy định các khái niệm về vũ khí chưa khái quát, còn tách bạch giữa vũ khí quân dụng với các loại vũ khí khác; đồng thời, tại Điều 304 Bộ luật Hình sự chỉ quy định chế tài xử lý hình sử đối với các hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng. Chính vì vậy, các đối tượng đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật để chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại súng tự chế (súng bắn đạn ghém, súng săn, súng nén ga, súng nén hơi…), vũ khí thô sơ (các loại dao, lưỡi lê, đao, kiếm, giáo, mác, thương, mã tấu, côn, quả đấm, quả chùy, cung, nỏ) và linh kiện để lắp ráp vũ khí, nếu các đối tượng chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại vũ khí trên không được xử lý nghiêm sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Do đó, cần thiết phải sửa đổi các quy định pháp luật cho phù hợp để có chế tài xử lý nghiêm đối với các loại tội phạm này. Bên cạnh đó, tội phạm sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ chống người thi hành công vụ vẫn còn xảy ra, (131/13.990 vụ = 0,93%, 191/23.973 đối tượng = 0,8%), nhiều vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
(2) Hiện nay, trước sự phát triển của khoa học công nghệ thường xuyên nghiên cứu, chế tạo ra các loại vật liệu nổ công nghiệp mới nhưng không nằm trong danh mục vật liệu nổ công nghiệp nên trong quá trình quản lý gặp nhiều khó khăn, nhất là trong công tác đấu tranh, bắt giữ không có căn cứ để xác định loại vật liệu nổ công nghiệp này để xử lý các hành vi vi phạm. 

(3) Luật quy định 30 điều về thủ tục cấp các loại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, trong đó, yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải xuất trình các loại giấy tờ liên quan đến hồ sơ pháp lý, các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để hoạt động nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và giấy tờ tuỳ thân của người đến liên hệ làm thủ tục, như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Chứng minh Công an nhân dân, Chứng minh quân đội nhân dân, Hộ chiếu, các quyết định phê duyệt, hồ sơ, giấy tờ chứng minh các điều kiện hoạt động như mặt bằng, dây truyền công nghệ, hệ thống điện, chống sét, chứng nhận kiểm định… Các loại giấy tờ trên là quy định bắt buộc khi tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính. Các quy định này hiện nay không còn phù hợp với chủ trương cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số quốc gia do vậy cần phải cắt giảm để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực này.

(4) Thực tế hiện nay, một số tổ chức, doanh nghiệp của nước ngoài có cho, tặng, viện trợ một số loại vũ khí, công cụ hỗ trợ cho Việt Nam cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước để phục vụ việc nghiên cứu, sản xuất hoặc trang bị cho các đối tượng theo quy định của pháp luật; đồng thời, một số tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán, trao đổi, cho, tặng, phế liệu, phế phẩm vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không còn khả năng phục hồi, tính năng, tác dụng để làm hiện vật trưng bày, triển lãm. Tuy nhiên, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định nghiêm cấm việc trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phế liệu, phế phẩm vũ khí, công cụ hỗ trợ. Vì vậy, để tận dụng nguồn lực từ nước ngoài hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu, sản xuất, trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cũng như tạo cơ sở pháp lý cho các tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu, phế phẩm vũ khí, công cụ hỗ trợ làm hiện vật trưng bày, triển lãm thì cần thiết phải nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật cho phù hợp với thực tiễn.

(5) Theo quy định tại Luật thì giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ cấp cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thời hạn 05 năm, sau khi hết thời hạn cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải làm thủ tục cấp đổi; bên cạnh đó, một số loại công cụ hỗ trợ (dùi cui cao su, áo giáp, găng tay bắt dao, quả nổ, bình xịt hơi cay...) được cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ, không có thời hạn. Tuy nhiên, thực tế quá trình thực hiện thấy, các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ đã được cấp giấy phép sử dụng, giấy xác nhận đăng ký không có sự thay đổi về chủng loại, nhãn hiệu, ký hiệu, số hiệu, trong khi đó việc cấp đổi giấy phép sử dụng phát sinh nhiều chi phí, thời gian, nhân lực, do đó, cần thiết nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật theo hướng không quy định thời hạn giấy phép sử dụng, chuyển việc cấp giấy xác nhận đăng ký sang cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.

(6) Một số quy định về việc nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại Điều 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ còn chưa phù hợp, thực tiễn quá trình triển khai thực hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc sau: Việc quy định tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu trên cơ sở đề án nghiên cứu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là chưa phù hợp với Luật Khoa học và Công nghệ; chưa có quy định về việc đăng ký sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp mới sản xuất, sử dụng tại Việt Nam; việc quy định chủng loại sản phẩm, quy mô sản xuất phải phù hợp với định hướng phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp không phù hợp với Luật Quy hoạch; việc quy định tổ chức, doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp không hết phải bán lại cho tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp gây khó khăn cho các đơn vị sử dụng; chưa có quy định về điều chỉnh cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp gây khó khăn cho tổ chức, doanh nghiệp thực hiện khai thác khoáng sản khi có thay đổi về điều kiện địa chất, thiết kế khai thác; quy định giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp chỉ có giá trị cho 01 lượt vận chuyển gây khó khăn cho doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ không hết khi vận chuyển về lại phải xin giấy phép. Do đó, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho phù hợp với thực tiễn.
(7) Một số bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thật sự coi trọng công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Luật, chủ yếu giao cho lực lượng Công an, chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia; công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa thường xuyên liên tục, còn hình thức. 

(8) Công tác tuyên truyền, phố biến nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành tuy có chuyển biến cơ bản, nhưng vẫn còn một số địa phương chưa làm thường xuyên, liên tục nên kết quả còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc tiếp nhận, thu gom, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.
(9) Công tác đấu tranh với tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ở một số địa phương còn chưa quyết liệt, chưa xác định cụ thể được 04 nhóm đối tượng, chưa áp dụng được nguyên tắc, giải pháp để đấu tranh. Công tác phối hợp giữa Công an với các lực lượng chức năng như: Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường…trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn chưa thường xuyên, liên tục nên hiệu quả chưa cao.
(10) Lực lượng trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ còn thiếu và một số cán bộ chưa được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, cán bộ làm công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ở cấp cơ sở phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ công tác; trang thiết bị, phương tiện còn thiếu nên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác.

(11) Một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nên chưa thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật trong lĩnh vực này.

(12) Nước ta có tuyến biên giới dài, nhiều đường mòn, lối mở nên các đối tượng thường lợi dụng địa hình phức tạp thực hiện mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ qua tuyến biên biên giới; các loại vũ khí, bom, mìn sót lại sau chiến tranh còn nhiều, một số người dân đào bới, tìm kiếm trái phép, một số trường hợp lén lút sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ để săn bắn động vật hoang dã, đánh bắt thủy hải sản gây khó khăn cho công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.
(13) Kinh phí phục vụ công tác tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, rà soát, phổ biến, tuyên truyền, nhất là công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ chưa được bảo đảm đầy đủ.


II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Công tác triển khai, thực hiện Luật phải đặt dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Thực tiễn cho thấy, nơi nào cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thì nơi đó các cơ quan, ban, ngành và nhân dân tự giác tham gia và đạt kết quả cao.
2. Phải thống nhất nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai, thực hiện Luật trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền, phố biến Luật có hiệu quả sẽ tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong việc tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho các cơ quan chức năng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

3. Chú trọng thực hiện công tác vận động, tuyên truyền, thường xuyên tổng hợp, phân tích, nghiên cứu áp dụng các cách làm hay, sáng tạo, biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với từng nhóm đối tượng, vùng, miền, địa bàn cơ sở, nhất là nhóm đồng bào dân tộc thiểu số; kết hợp giữa biện pháp truyền thông với tuyên truyền vận động lưu động, tập trung, cá biệt và sử dụng người có uy tín trong cộng đồng.

4. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về lĩnh vực này, trong đó, đã xác định cụ thể 04 nhóm đối tượng
 và đưa ra các nguyên tắc, giải pháp phù hợp đối với từng nhóm để áp dụng các biện pháp tuyên truyền, vận động cá biệt và đấu tranh, ngăn chặn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thuộc các bộ, ngành tổ chức kiểm tra, kiểm soát và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực này.
5. Việc bố trí Công an xã chính quy đã tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, trong đó đã tham mưu tốt, hiệu quả với cấp ủy, chính quyền địa phương nên đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể tích cực vào cuộc trong công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

6. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục sơ hở, thiếu sót; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan, tổ chức và nhân dân.

7. Công tác đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được nâng cao, trong đó, đã ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác quản lý, cấp các loại giấy phép về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

8. Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện; phát hiện các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo để khen thưởng, động viên và nhân rộng ra các địa phương trong cả nước.
Phần thứ ba

DỰ BÁO TÌNH HÌNH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN 
I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Tình hình an ninh, chính trị thế giới và khu vực trong những năm tới vẫn tiếp tục diễn biến, phức tạp, xung đột chính trị, kinh tế giữa các khu vực, các nước lớn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp; tranh chấp biển đông vẫn tiếp tục diễn ra, đây là những nguyên nhân cơ bản tác động trực tiếp đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nước, chính vì vậy Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp tăng cường công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm nhằm đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, trong đó công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tiếp tục được coi trọng và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, xuyên suốt, hiệu quả. 
II. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN

Để công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới cần tiếp tục, triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: 

1. Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng ban hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành, phục vụ công tác quản lý nhà nước, yêu cầu nghiệp vụ và cải cách hành chính, trong đó, tập trung hoàn thiện chính sách: (1) Về quản lý súng săn, vũ khí thô sơ, linh kiện vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ công nghiệp mới và các loại dao sử dụng vào mục đích lao động, sản xuất, sinh hoạt, trong đó, sửa đổi, bổ sung khái niệm vũ khí, công cụ hỗ trợ theo hướng quy định khái quát, không liệt kê cụ thể, vũ khí bao gồm hai loại (vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao), đưa các loại súng tự chế, súng săn, vũ khí thô sơ vào khái niệm vũ khí quân dụng; bổ sung khái niệm linh kiện vũ khí, công cụ hỗ trợ; bổ sung khái niệm vật liệu nổ công nghiệp mới; bổ sung khái niệm phương tiện sử dụng vào mục đích lao động, sản xuất, sinh hoạt và quy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa, sử dụng các loại phương tiện và dao sử dụng vào mục đích lao động, sản xuất, sinh hoạt. (2) Cắt giảm, đơn giản hoá giấy tờ quy định trong các thủ tục hành chính; (3) Cho phép tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cho, tặng, viện trợ vũ khí, công cụ hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam; đồng thời, cho phép tổ chức, cá nhân mua bán, trao đổi, cho, tặng phế liệu, phế phẩm vũ khí, công cụ hỗ trợ để làm hiện vật trưng bày, triển lãm, tư liệu truyền thống, lịch sử; (4) Không quy định thời hạn của giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và chuyển việc cấp giấy xác nhận đăng ký sang cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ; (5) Sửa đổi, bổ sung các quy định về nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho phù hợp với thực tiễn.
2. Các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, xuyên suốt, hiệu quả 04 cấp Công an về công tác quản lý, sử dụng và các nội dung của Kế hoạch 105 của Bộ trưởng Bộ Công an về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
3. Tăng cường công tác đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trong đó, các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cấp các loại giấy phép theo chỉ đạo của Chính phủ về cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính. Thường xuyên tổ chức kiểm tra đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục, hạn chế tình trạng mất, thất lạc; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

4. Công an các đơn vị, địa phương phải xác định đúng tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để huy động các lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chủ động phối hợp với các lực lượng như Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển…làm tốt công tác điều tra cơ bản, tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ qua biên giới. Khẩn trương điều tra, hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án đưa ra truy tố, xét xử một số vụ điển hình phục vụ phòng ngừa, răn đe, giáo dục chung.

5. Tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp với các bộ, ngành thực hiện các điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mà Việt Nam là thành viên. 
6. Thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo phân tích, đánh giá thực trạng tình hình quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm, xác định nguyên nhân, điều kiện phạm tội để kịp thời chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này trong tình hình mới./.
	  Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan
  thuộc Chính phủ (để phối hợp); 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

  (để thực hiện); 
- Công an các đơn vị, địa phương  (để thực hiện);

- Lưu: VT, C06 (P3).
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc



	
	

	
	


� Một số vụ điển hình: Ngày 02/4/2023, Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt 03 đối tượng về hành vi chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, thu 217 khẩu súng các loại (01 súng AK), hàng trăm vũ khí thô sơ và linh kiện; ngày 22/8/2022 và ngày 21/10/2022, Công an tỉnh Kiên giang đã điều tra, bắt giữ 04 đối tượng, thu 313 khẩu súng các loại, 300 viên đạn.


� 04 nhóm đối tượng: Nhóm đồng bào dân tộc; đối tượng trước đây được trang bị nay theo quy định không thuộc đối tượng được trang bị; người lưu giữ vũ khí làm kỷ vật; nhóm đối tượng ngoài xã hội.


� Các hội nghị, hội thảo gồm: Bộ Công an tổ chức 13 hội nghị, hội thảo; Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức 63 hội nghị; Công an tỉnh tổ chức 239 hội nghị, hội thảo.


�  Đồng bào dân tộc giao nộp 64.897 khẩu súng các loại (chiếm 65 %); thu ngoài xã hội 31.566 khẩu súng các loại (chiếm 31,7%). 





� 04 nhóm đối tượng: Đồng bào dân tộc; ngoài xã hội; lưu giữ làm kỷ vật; trước đây được trang bị nay theo quy định của Luật không được trang bị.





